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Tóm tắt: Bài báo sử dụng số liệu mưa trái mùa từ năm 1993-2022 của 18 trạm khí tượng 

và 22 trạm đo mưa nhân dân (nay là trạm đo mưa tự động) và số liệu đo lưu lượng tại 12 

trạm thủy văn ở khu vực Tây Nguyên, thông qua các phương pháp tính toán thống kê, 

phương pháp tính xu thế, phương pháp tuyến tính, phương pháp sử dụng công thức tính. 

Kết quả cho thấy: Mùa khô ở Tây Nguyên kéo dài từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, tổng 

lượng mưa trung bình trong các tháng mùa khô phổ biến từ 160-500 mm, tổng lượng mưa 

trung bình tháng khoảng 40-90 mm/tháng. Mưa trái mùa đã có những tác động tích cực đến 

dòng chảy mặt trong mùa khô, cải thiện tình hình nguồn nước sinh hoạt, tưới tiêu của người 

dân, đặc biệt là các khu vực xa hồ chứa, các công trình thủy lợi; làm giảm nền nhiệt và giảm 

nguy cơ cháy rừng. Bên cạnh đó, mưa trái mùa cũng có những tác động tiêu cực đến nguồn 

nước trên các lưu vực sông. Đối với các lưu vực có diện tích nhỏ, độ dốc lớn, các khu đô 

thị, đông dân cư và các khu vực dễ sạt lở thì mưa trái mùa sẽ có thể gây lũ, ngập và sạt lở 

đất... ảnh hưởng đến đời sống của người dân. 

Từ khóa: Mưa trái mùa; Nguồn nước; Tây Nguyên. 

 

1. Giới thiệu 

Những năm gần đây, lượng mưa ở Việt Nam nói chung và khu vực Tây Nguyên nói 

riêng đã có những biến động tương đối rõ rệt. Nhiều trận mưa với tổng lượng mưa đạt mốc 

lịch sử đã xảy ra không chỉ trong mùa mưa mà còn trong mùa khô, thời gian mưa cũng kéo 

dài, có những năm xảy ra mưa liên tục, không ngớt trong từ 01 đến 02 tháng (như đợt mưa 

tháng 7-8/2018). Sự biến động này đã và đang gây những ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh 

tế-xã hội trong khu vực. Thời gian qua, có rất nhiều những đề tài, dự án, nhiệm vụ đã tập 

trung nghiên cứu về biến động tình hình mưa cũng như tác động của mưa đến nguồn nước 

trên lãnh thổ Việt Nam nói chung và khu vực Tây Nguyên nói riêng, tuy nhiên, lại có rất ít 

nghiên cứu về mưa trái mùa và những tác động của nó đến nguồn nước trên các sông chính 

khu vực Tây Nguyên. Hiện nay, có nhiều các nghiên cứu ngoài nước về các sự kiện cực đoan 

liên quan đến mưa [1–4]. Tuy nhiên, các nghiên cứu tập trung về xu thế biến đổi mưa cực trị 

ở khu vực phía Nam Việt Nam không nhiều, chủ yếu sử dụng các phương pháp: chỉ số thống 

kê; tương quan với hoàn lưu quy mô lớn; mô hình chi tiết hóa thống kê và đều có kết quả 

chung là xu hướng tăng mưa cực trị ở phía nam Việt Nam trong đó có khu vực Tây Nguyên. 

Tại Việt Nam, cho đến nay cũng đã có các nghiên cứu về mưa trái mùa như trong bài 

báo [5] đã phân loại các hình thế thời tiết gây mưa lớn, kết hợp với các số liệu đo mưa mặt 
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đất thời kỳ 1987-2006. Bài báo trình bày các kết quả thống kê, phân tích nguyên nhân biến 

của thời tiết mưa lớn vùng Bắc Trung Bộ, trong đó nguyên nhân chính của các đợt “mưa lớn 

trái mùa” ở phía Bắc khu vực Bắc Trung Bộ chủ yếu là do 3 loại hình thế thời tiết: (i) Bão 

hoặc ATNĐ (37,5%); (ii) Hình thế thời tiết tổ hợp xoáy thuận, rãnh thấp và gió đông nam, 

hội tụ kinh hướng... (37,5%) và (iii) Hình thế nhiễu động (18,7%). Còn ở phía Nam khu vực 

Bắc Trung Bộ nguyên nhân chủ yếu chỉ là hai loại hình thế thời tiết: (i) bão hoặc ATNĐ 

(50%); (ii) Hình thế thời tiết tổ hợp rãnh thấp, xoáy thuận và gió đông nam, hội tụ kinh hướng 

(40%) và bài báo này trình bày các kết quả thống kê, phân tích nguyên nhân biến của thời 

tiết mưa lớn vùng Bắc Trung Bộ. Trong nghiên cứu [6] đã xây dựng một công nghệ phân 

tích, giám sát, dự báo dòng chảy hạn vừa, hạn dài trong mùa cạn đáp ứng yêu cầu dự báo 

thủy văn phục vụ quy trình vận hành liên hồ chứa, đáp ứng yêu cầu hiệu quả trong dự báo 

tác nghiệp có vai trò quan trọng trong công tác phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai trên lưu 

vực sông. Tuy nhiên, chưa có một nghiên cứu cụ thể nào về việc đánh giá mưa trái mùa cũng 

như tác động của mưa trái mùa tới nguồn nước trên các sông chính của khu vực Tây Nguyên. 

Để làm sáng rõ thông tin trên, mục đích nghiên cứu trình bày về các đợt mưa trái mùa 

cũng như tác động của các đợt mưa trái mùa đến nguồn nước trên các sông, suối khu vực Tây 

Nguyên. 

2. Phương pháp nghiên cứu và số liệu sử dụng 

2.1. Số liệu sử dụng 

Số liệu mưa: Số liệu quan trắc lượng mưa ngày 

được tính từ 19 giờ hôm trước đến 19 giờ ngày hôm 

sau của 18 trạm khí tượng trên khu vực Tây Nguyên 

và 22 trạm đo mưa nhân dân (nay là đo mưa tự động) 

từ năm 1993 đến 2022. 

Số liệu dòng chảy: Số liệu quan trắc lưu lượng 

tại 12 trạm thủy văn trên các hệ thống sông Sê San, 

sông Ba, sông SRêPốk và sông Đồng Nai thuộc khu 

vực Tây Nguyên. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp tính toán thống kê 

Với phương pháp này, nghiên cứu lựa chọn theo 

các đặc trưng cơ bản như sau: Mùa khô và độ dài mùa 

khô: Trong khí hậu, mùa mưa/khô được tính căn cứ vào lượng mưa tháng. Mùa mưa là mùa 

các tháng liên tục có lượng mưa trung bình ≥ 100 mm, còn mùa khô là thời kỳ các tháng liên 

tục có lượng mưa trung bình tháng < 100 mm [7–9]. Với quan niệm đó, ngưỡng chỉ tiêu 

lượng mưa tháng nhỏ hơn 100 mm/tháng sẽ được sử dụng trong bài báo để xác định mùa khô 

và độ dài mùa khô; Số ngày mưa (SNM): là số ngày có lượng mưa ngày > 0,1 mm/ngày trong 

chuỗi số liệu lượng mưa ngày (Bỏ những ngày có lượng mưa đo được bằng 0 mm); Mưa vừa 

và lớn: Mưa là một trong hai biến khí hậu quan trọng nhất. Đặc trưng về mưa rất đa dạng như 

địa điểm mưa, thời điểm xuất hiện, thời gian kéo dài, cường độ mưa, tổng lượng mưa,… Mặc 

dù vậy, khi đề cập đến tính cực đoan người ta thường quan tâm đến cường độ mưa, được đặc 

trưng bởi hiện tượng mưa lớn. Khái niệm mưa lớn cũng là một khái niệm tương đối. 

2.2.2. Phương pháp tính xu thế 

Trong phân tích thống kê, mục đích của phân tích xu thế biến đổi của chuỗi số liệu theo 

thời gian là xác định các biến đổi của một biến ngẫu nhiên là tăng hay giảm theo thời gian 

hay xác suất phân bố thay đổi theo thời gian. Có nhiều cách kiểm tra định tính hoặc định 

lượng của xu thế như: Đồ thị, hồi quy tuyến tính, Mann-Kendal và xu thế Sen. Nghiên cứu 

 

Hình 1. Sơ đồ các trạm Khí tượng Thủy văn 

và Đo mưa nhân dân Tây Nguyên. 
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này áp dụng phương pháp tuyến tính để kiểm tra xu thế biến đổi của các đặc trưng mưa [10, 

11]. 

Lập phương trình xu thế biến đổi theo phương pháp bình phương tối thiểu:   

xt = b0 + a1×t ;   
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Các đặc trưng thu được từ phương trình xu thế bao gồm: Tốc độ xu thế: a1; Gốc xu thế: 

b0; Mức tăng hay giảm trong thời kỳ nghiên cứu: D = a1n; Hệ số tương quan theo thời gian 
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3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Đặc điểm của các đợt mưa trái mùa 

Mưa trái mùa là những trận mưa mang tính chất bất thường về cả thời gian lẫn cường 

độ. Mưa trái mùa nhưng ở cấp mưa nhỏ không có nhiều ý nghĩa với nguồn nước cũng như 

ảnh hưởng tới nông nghiệp hay đời sống sản xuất. Vì vậy, trong khuôn khổ nghiên cứu này 

lựa chọn những đợt mưa trái mùa điển hình với 2 tiêu chí lượng mưa ở cấp vừa trở lên và xảy 

ra trên 50% số trạm trong thời kỳ mùa khô [12–15]. Dưới đây là kết quả đánh giá về các đợt 

mưa trái mùa trên khu vực Tây Nguyên:  

a) Thời gian kéo dài các đợt mưa 

Theo số liệu thống kê trong 30 năm (từ năm 1993 đến năm 2022), thời kỳ mùa khô tại 

các tỉnh Tây Nguyên có khoảng từ 350 đến 400 đợt mưa, riêng tỉnh Lâm Đồng có khoảng 

gần 650 đợt mưa. 

Phần lớn các đợt mưa này kéo dài phổ biến từ 01 đến 02 ngày với tần suất từ 18 đến 

70%, số đợt mưa kéo dài 03 ngày chỉ có tần suất từ 8 đến 13%, các đợt mưa kéo dài trên 5 

ngày ít khi xảy ra. Tuy nhiên trong 30 năm thống kê, tại tỉnh Đắk Nông (năm 1999) và tỉnh 

Lâm Đồng (năm 2014) đều có 01 đợt mưa kéo dài khoảng 19 ngày. 

b) Số đợt mưa trái mùa theo năm 

Trung bình mỗi năm có khoảng từ 12 đến 13 đợt mưa, riêng tỉnh Lâm Đồng có khoảng 

22 đợt mưa. Năm nhiều nhất có khoảng từ 20 đến 23 đợt mưa (Lâm Đồng khoảng từ 27 đến 

29 đợt mưa), năm ít nhất có khoảng từ 6 đến 8 đợt mưa (Lâm Đồng khoảng từ 13 đến 14 đợt 

mưa). Có thể thấy rằng trên khu vực Tây Nguyên các đợt mưa đang có xu thế tăng/giảm khác 

nhau theo từng tỉnh. Trong khi các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Lâm Đồng có xu thế tăng thì tỉnh 

Đắk Lắk, Đắk Nông có xu thế giảm chậm. 

  
Hình 2. Số đợt mưa theo tháng Tây Nguyên.  Hình 3. Số đợt mưa theo diện mưa Tây Nguyên. 
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c) Số đợt mưa trái mùa theo tháng 

Nếu xét các đợt mưa theo tháng cũng tương tự lượng mưa và số ngày mưa, tập trung vào 

tháng 4 và tháng 11 hàng năm. Tháng 01 là tháng có số đợt mưa ít nhất khoảng từ 08 đến 12 

đợt (tỉnh Lâm Đồng nhiều hơn khoảng 54 đợt). Tháng 4 là tháng có số đợt mưa nhiều nhất 

khoảng từ 127 đến 168 đợt, riêng tỉnh Lâm Đồng tháng 11 nhiều hơn các tháng khác. 

Ở đây, cần lưu ý rằng các đợt mưa này đều có nơi có mưa vừa [16] trở lên chứ không 

phải mưa vừa mưa to diện rộng như trong tính toán mưa lớn diện rộng [17], thậm chí có khi 

chỉ có một vài điểm có mưa hoặc có mưa diện rộng nhưng chỉ một vài nơi có mưa lớn và 

cũng có nơi không mưa. Số đợt mưa theo diện mưa được thể hiện trên Hình 3. 

Số đợt mưa trái mùa trên khu vực Tây Nguyên, số đợt mưa diện vài nơi dao động từ 18 

đến 102 đợt, riêng tỉnh Lâm Đồng có 214 đợt; số đợt mưa diện rải rác từ 99 đến 181 đợt; số 

đợt mưa diện nhiều nơi từ 71 đến 120 đợt; số đợt mưa diện hỗn hợp từ 48 đến 105 đợt, riêng 

tỉnh Lâm Đồng là 197 đợt. 

Đáng lưu ý ở đây là trong các đợt mưa trái mùa này vẫn có xuất hiện những ngày có mưa 

vừa mưa to diện rộng, thậm chí mưa rất to [18] (mặc dù chiếm số ít) và nhưng đợt mưa đặc 

biệt này thường xảy ra vào tháng 11 sang tháng 12. 

d) Tổng lượng mưa trái mùa theo tháng 

Theo số liệu thống kê, mùa khô trên khu vực Tây Nguyên bắt đầu từ tháng 11 năm trước 

đến tháng 4 năm sau, tổng lượng mưa phổ biến từ 150-350 mm, riêng khu vực phía Đông 

Gia Lai - Đắk Lắk, Tây Nam tỉnh Lâm Đồng lượng mưa cao hơn các khu vực khác, phổ biến 

từ 350-650 mm, cá biệt tại huyện Mdrak lượng mưa đạt 1140 mm. 

Tổng lượng mưa mùa khô nhỏ hơn nhiều so với lượng mưa mùa mưa, chiếm khoảng 10 

đến 20% tổng lượng mưa năm, riêng khu vực phía Đông các tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk và Tây 

Nam tỉnh Lâm Đồng chiếm từ 22 đến 49%. 

Lượng mưa thấp nhất thường xảy ra từ tháng 01 đến tháng 02 (thời kỳ giữa mùa khô) 

lượng mưa phổ biến dưới 15 mm, phía Đông Gia Lai - Đắk Lắk, Tây Nam tỉnh Lâm Đồng 

lượng mưa cao hơn các khu vực khác.  

Tháng 3 lượng mưa bắt đầu tăng cao hơn phổ biến từ 10-70 mm, riêng khu vực Tây Nam 

các tỉnh Đắk Nông - Lâm Đồng từ 90-140 mm.  

Tháng 4 lượng mưa tăng nhanh phổ biến từ 40-120 mm, riêng khu vực phía Tây Nam 

tỉnh Đắk Nông và tỉnh Lâm Đồng từ 120-180 mm, một số nơi cao hơn.  

Tháng 11 mưa thường tập trung ở khu vực phía đông Tây Nguyên, lượng mưa từ 300-

500 mm, trong khi các khu vực khác chỉ từ 40-120 mm.  

Tháng 12 lượng mưa bắt đầu giảm nhanh, phổ biến dưới 50mm, tuy nhiên khu vực phía 

Đông vẫn còn mưa với lượng từ 200-350 mm. 

3.2. Đặc trưng các đợt mưa trái mùa ở Tây Nguyên 

Mưa với lượng nhỏ không có ý nghĩa gì nhiều đối với nguồn nước, trong bài báo này chỉ 

thống kê các đợt mưa có lượng mưa vừa trở lên. Trong đó diện mưa nhiều nơi là số trạm có 

mưa trên 2/3 tổng số trạm đo, rải rác là số trạm có mưa từ 1/3 đến dưới 2/3 tổng số trạm đo, 

diện mưa vài nơi là số trạm có mưa dưới 1/3 tổng số trạm đo, diện mưa hỗn hợp [19] là mưa 

có các ngày mưa kết hợp các kiểu mưa trên. Trong 30 năm thống kê số đợt mưa trái mùa trên 

khu vực Tây Nguyên, số đợt mưa diện vài nơi dao động từ 18 đến 102 đợt chiếm 5% đến 

26% trong tổng số đợt mưa, riêng tỉnh Lâm Đồng có 214 đợt chiếm 33%; số đợt mưa diện 

rải rác từ 99 đến 181 đợt chiếm từ 20 đến 50%; số đợt mưa diện nhiều nơi từ 71 đến 120 đợt 

chiếm 16% đến 32%; số đợt mưa diện hỗn hợp từ 48 đến 105 đợt chiếm 13% đến 26%, riêng 

tỉnh Lâm Đồng là 197 đợt chiếm 30%. 

Thời gian kéo dài các đợt mưa: Thời kỳ mùa khô tại các tỉnh Tây Nguyên có khoảng 365 

đến 403 đợt mưa, riêng tỉnh Lâm Đồng có khoảng 649 đợt mưa. Phần lớn các đợt mưa này 

kéo dài phổ biến từ 01 đến 02 ngày với tần suất từ 18 đến 70%, số đợt mưa kéo dài 03 ngày 

chỉ có tần suất từ 8 đến 13%, các đợt mưa kéo dài trên 05 ngày ít khi xảy ra. Tuy nhiên trong 



Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2025, 772, 67-76; doi:10.36335/VNJHM.2025(772).67-76 71 

30 năm thống kê, tại tỉnh Đắk Nông (năm 1999) và tỉnh Lâm Đồng (năm 2014) đều có 01 

đợt mưa kéo dài khoảng 19 ngày. 

Số đợt mưa theo năm: Trung bình mỗi năm có khoảng 12 đến 13 đợt mưa, riêng tỉnh 

Lâm Đồng có khoảng 22 đợt mưa. Năm nhiều nhất có khoảng 20 đến 23 đợt mưa (Lâm Đồng 

khoảng 27 đến 29 đợt mưa), năm ít nhất có khoảng 6 đến 8 đợt mưa (Lâm Đồng khoảng 13 

đến 14 đợt mưa). 

Số đợt mưa theo tháng: Nếu xét các đợt mưa theo tháng cũng tương tự lượng mưa và số 

ngày mưa, số đợt mưa tập trung vào tháng 4 và tháng 11 hàng năm. Tháng 01 là tháng có số 

đợt mưa ít nhất khoảng 08 đến 20 đợt chiếm khoảng 2% đến 5%, tỉnh Lâm Đồng nhiều hơn 

khoảng 54 đợt chiếm khoảng 8%. Tháng 4 là tháng có số đợt mưa nhiều nhất khoảng 127 

đến 168 đợt chiếm khoảng 32% đến 44%, riêng tỉnh Lâm Đồng tháng 11 nhiều hơn các tháng 

khác chiếm khoảng 26%. 

3.3. Đánh giá nguồn nước mùa cạn trên các sông chính ở Tây Nguyên 

Dòng chảy mùa cạn trên các sông chính ở Tây Nguyên nhìn chung có thời gian dài hơn 

mùa lũ thường được bắt đầu từ tháng 12 đến tháng 6 năm sau [20]. Trên các lưu vực sông ở 

Tây Nguyên, phổ biến mùa lũ đến muộn và kết thúc cũng muộn hơn mùa mưa khoảng từ 2 

đến 3 tháng, do thời gian đầu mùa mưa, lượng mưa chủ yếu tham gia vào quá trình thấm nên 

chưa tạo thành dòng chảy để bổ sung vào nguồn nước của sông, suối. Các tháng đầu mùa 

mưa, lượng dòng chảy mặt và dòng chảy ngầm nhỏ, chưa đủ gây ra những trận lũ lớn [21, 

22]. Sự phân phối dòng chảy giữa mùa lũ và mùa cạn hàng năm rất mất cân đối trên các sông, 

suối tại khu vực này. 

Ở lưu vực sông Sê San, lưu lượng dòng chảy phân bố rõ rệt giữa mùa lũ và mùa cạn. Cụ 

thể trên sông Pô Kô mùa lũ chiếm 77,1% trong khi đó mùa cạn chỉ chiếm 22,9% so với lưu 

lượng trung bình cả năm. Tương tự trên sông Đắk Bla tại trạm Kon Plong và Kon Tum lưu 

lượng mùa lũ và mùa cạn cũng chiếm tỉ lệ lần lượt là 68,2% và 31,8%; 76,1% và 23,9% so 

với lưu lượng trung bình cả năm. Mức độ giảm dòng chảy năm so với thời kỳ có sự khác 

nhau giữa các trạm và giữa các thời kỳ. Dòng chảy trên các trạm biến đổi ít trong thời kỳ từ 

1980-2019. Sau năm 2015 dòng chảy biến đổi mạnh và hụt chuẩn rõ rệt [23, 24] (Hình 4a). 

Ở lưu vực sông Ba, mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 nhưng tới tháng 7, tháng 8 mùa lũ mới 

bắt đầu, có thể nhận định tổng quát như sau: Mùa lũ trên các sông Ayun bắt đầu từ tháng 7 

kết thúc vào tháng 11; Mùa lũ trên sông Ba và Krông Năng, sông Hinh bắt đầu từ tháng 9 kết 

thúc vào tháng 11, có những năm kết thúc vào nửa đầu tháng 12. Tổng lượng dòng chảy mùa 

lũ trên các sông suối chiếm tới 68,0 đến 78,6% tổng lượng dòng chảy năm. Lượng dòng trên 

các sông suối ở lưu vực sông Ba chủ yếu sản sinh ra trong các tháng mùa lũ. Trên các sông 

Ba và Krông Năng, sông Hinh bắt đầu từ tháng 9 kết thúc vào tháng 11, có những năm kết 

thúc vào nửa đầu tháng 12, sông Ayun từ tháng 7 đến tháng 11. Như vậy thời gian mùa lũ 

kéo dài 4 đến 5 tháng, tổng lượng dòng chảy chiếm 63,8% đến 76,5% tổng lượng dòng chảy 

cả năm. 

Ở lưu vực sông SRêPôk, tổng lượng dòng chảy mùa lũ trên các sông suối chiếm từ 60-

75% tổng lượng dòng chảy năm. Sự biến động của nguồn nước giữa các tháng trong năm và 

qua các năm cũng tương đối lớn. Qua phân tích đường tích lũy sai chuẩn của các trạm Bản 

Đôn, Cầu 42, Giang Sơn, Cầu 14, Đức Xuyên cho thấy những năm nước lớn có lượng dòng 

chảy lớn gấp 2 đến 5 lần năm có lượng dòng chảy nhỏ nhất, năm có lượng dòng chảy lớn 

nhất có thể lớn gấp 1,5 đến 2,0 trị số bình quân nhiều năm, trong khi đó sự biến động của 

mưa không nhiều. Lượng nước trong mùa cạn rất nhỏ, chỉ chiếm 30 đến 40% lượng nước của 

cả năm.  

Ở lưu vực sông Đồng Nai, mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 nhưng tới tháng 7, tháng 8 mùa 

lũ mới bắt đầu, có thể nhận định tổng quát như sau: Mùa lũ trên các sông Cam Ly bắt đầu từ 

tháng 7 kết thúc vào tháng 11; Mùa lũ trên các sông La Ngà và Đắk Nông bắt đầu từ tháng 7 

kết thúc vào tháng 10. Tổng lượng dòng chảy mùa lũ trên các sông suối chiếm tới 58-75,4% 
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tổng lượng dòng chảy năm. Lượng dòng trên các sông suối ở lưu vực sông Đồng Nai chủ yếu 

sản sinh ra trong các tháng mùa lũ. Trên các sông Đắk Nông, La Ngà mùa lũ kéo dài từ tháng 

7 đến tháng 10, sông Cam Ly từ tháng 7 đến tháng 11. Như vậy thời gian mùa lũ kéo dài 4 

đến 5 tháng, tổng lượng dòng chảy chiếm 58% đến 75,4% tổng lượng dòng chảy cả năm. 

Qua phân tích đường lũy tích sai chuẩn của 3 trạm Thanh Bình, Đại Nga, Đắk Nông có thể 

đánh giá dòng chảy năm trên toàn lưu vực có xu hướng giảm trong các thời kỳ đầu và xen kẽ 

năm nước nhiều nước ít ở các thời kỳ sau. Mức độ giảm dòng chảy năm so với thời kỳ có sự 

khác nhau giữa các trạm và giữa các thời kỳ. Dòng chảy trên các trạm biến đổi ít trong thời 

kỳ từ 1980-2010, sau năm 2010 dòng chảy biến đổi mạnh và lệch chuẩn rõ rệt. 

Hiện nay, khi các nhà máy thủy điện trên khu vực Tây Nguyên đi vào hoạt động đã có 

những tác động rõ rệt đến dòng chảy trong các sông, suối. Bên cạnh mặt tích cực, giúp điều 

hòa dòng chảy, giảm đỉnh lũ, tăng lượng nước mùa cạn thì cũng có những mặt tiêu cực như: 

dòng chảy bị chia cắt làm nhiều đoạn làm chế độ thủy văn trong sông thay đổi rõ rệt, gây ra 

hiện tượng lũ nhân tạo, một số hồ chứa thủy điện chưa đảm bảo dòng chảy tối thiểu sau hạ 

lưu, tạo ra những đoạn sông bị khô hạn trong mùa cạn. Trong những năm gần đây, dòng chảy 

tại các trạm thủy văn hụt chuẩn đáng kể [23, 24] (Hình 4a, 4b, 4d). Trên sông SRêPôk, trước 

khi các thủy điện được xây dựng (1977-2002) dòng chảy tại trạm Bản Đôn, nằm phía dưới 

hạ lưu, luôn luôn cao hơn dòng chảy thượng lưu là trạm thủy văn Cầu 14. Trong giai đoạn từ 

năm 2014 đến 2022, chế độ dòng chảy đã bị đảo ngược và dòng chảy trung bình năm tại trạm 

Cầu 14, trạm thượng nguồn lại cao hơn dòng chảy tại trạm Bản Đôn (Hình 4c). 

 

Hình 4. (a) Đường lũy tích sai chuẩn trạm Kon Tum (sông Sê San); (b) Đường lũy tích sai chuẩn 

trạm An Khê (sông Ba); (c) Đường quá trình lưu lượng trung bình năm trạm Bản Đôn và trạm Cầu 

14 (sông SRêPôk); (d) Đường quá trình lưu lượng các tháng mùa cạn trạm Đại Nga (sông Đồng Nai). 

3.4. Đánh giá tác động của các đợt mưa trái, mùa đến nguồn nước trên các sông chính ở Tây 

Nguyên 

Ở lưu vực sông Sê San, khi tổng lượng mưa trái mùa (trung bình) động từ 0,1-2,5 mm 

thì nguồn nước có biến động tăng từ 10-29,5%. Tương tự, dao động từ 2,8-3,2 mm, 4,2-5,4 

mm, 5,5-6,7 mm, 7,6-8,6 mm thì nguồn nước có biến động tăng lần lượt từ 44,8-70,9%, 21-

8,9%, 21,3-49,1% và 35,9-152,3%. Riêng đối với sông Sê San, các thủy điện phía thượng 

lưu các trạm thủy văn chủ yếu mới đi vào vận hành từ năm 2021 đến nay, nên chuỗi số liệu 

(a) (b)

(c) (d)
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để đánh giá tương quan mưa trái mùa - 

dòng chảy [25] sau khi có thủy điện quá 

ngắn, nên bài báo không phân chia làm hai 

thời kỳ để so sánh, đánh giá (Hình 5).  

Ở lưu vực sông Ba, với lượng mưa trái 

mùa phổ biến từ 30-70 mm, dòng chảy tại 

các trạm đều có sự biến đổi đáng kể, lượng 

dòng chảy gấp đôi, gấp ba so với dòng chảy 

nền trước khi có mưa, đặc biệt đối với các 

trạm ít chịu ảnh hưởng của vận hành hồ 

chứa thủy điện, thủy lợi. Cá biệt có những 

trận mưa lớn, như tại lưu vực Ayun lượng 

mưa tại trạm Đắk Đoa vượt 150 mm thì 

lượng dòng chảy cao gấp 8 lần so với dòng 

chảy nền. Tuy nhiên, cũng có những trận 

mưa chỉ diễn ra trong một ngày nhưng lượng phổ biến từ 30-40 mm, thì lượng dòng chảy 

phía hạ nguồn các công trình thủy điện dao động không đáng kể. Trên lưu vực sông Ba, tại 

trạm thủy văn PMơRê không chịu ảnh hưởng của vận hành hồ chứa thủy điện thì có tương 

quan khá chặt chẽ với R đạt 70% (Hình 6a); tại trạm thủy văn An Khê thì tương quan này 

được đánh giá thấp. Như vậy, đối với các trạm thủy văn ít chịu ảnh hưởng của hồ chứa thủy 

điện và thủy lợi thì dòng chảy có mối quan hệ chặt chẽ với mưa trái mùa (Hình 6b). 

 

Hình 6. (a) Tương quan mưa trái mùa - dòng chảy trên lưu vực sông Ba khi không có ảnh hưởng của 

thủy điện (trạm PMơRê); (b) Tương quan mưa trái mùa - dòng chảy trên lưu vực sông Ba khi có ảnh 

hưởng của thủy điện (trạm An Khê). 

 

Hình 7. (a) Tương quan mưa trái mùa - dòng chảy trên lưu vực sông SRêPốk trước khi có ảnh hưởng 

của thủy điện (trạm Cầu 14); (b) Tương quan mưa trái mùa - dòng chảy trên lưu vực sông SRêPốk 

sau khi có ảnh hưởng của thủy điện (trạm Cầu 14). 

(a) (b)

(a) (b)

 

Hình 5. Tương quan mưa trái mùa - dòng chảy trên 

lưu vực sông Sê San. 
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Ở lưu vực sông SRêPốk, với lượng mưa phổ biến từ 30-40 mm, nhưng lượng mưa tập 

trung vào 1 hoặc 2 ngày, dòng chảy tại các trạm đều có sự biến đổi đáng kể, lượng dòng chảy 

gấp đôi, gấp ba so với dòng chảy nền trước khi có mưa. Cá biệt có những đợt mưa, tổng 

lượng từ 70-100 mm, nhưng kéo dài trong nhiều ngày, thì lượng dòng chảy lại không có sự 

thay đổi đáng kể. Đánh giá hệ số tương quan giữa mưa trái mùa và dòng chảy tại trạm thủy 

văn Cầu 14 cho kết quả cho thấy: Trước khi có thủy điện R = 71% và sau khi có thủy điện R 

= 31% (Hình 7). Như vậy, đối với các trạm thủy văn trước khi chịu ảnh hưởng của hồ chứa 

thủy điện và thủy lợi thì dòng chảy có mối quan hệ chặt chẽ với mưa trái mùa. 

Ở lưu vực sông Đồng Nai, với lượng mưa phổ biến từ 30-70 mm, dòng chảy tại các trạm 

đều có sự biến đổi đáng kể, lượng dòng chảy có thể gấp đôi hoặc hơn so với dòng chảy nền 

trước khi có mưa, xảy ra rõ nhất ở các trạm ít chịu ảnh hưởng của vận hành hồ chứa thủy 

điện, thủy lợi. Cá biệt có những trận mưa lớn như tổng lượng mưa hai ngày 04 và 05 tháng 

04 năm 1996 tại trạm Thanh Bình đạt 133 mm thì lượng dòng chảy có sự gia tăng đáng kể, 

lượng dòng chảy cao gần gấp 3 lần so với dòng chảy ngày 07/4/1996 khi có mưa nhỏ, tại 

trạm Đại Nga đạt 104,7 mm thì lượng dòng chảy cao gần gấp 5 lần so với dòng chảy ngày 

07/4/1996. Tuy nhiên, cũng có những trận mưa chỉ diễn ra trong một ngày nhưng lượng phổ 

biến từ 30-40 mm, thì lượng dòng chảy phía hạ nguồn các công trình thủy điện dao động 

không đáng kể. Sau khi thủy điện vận hành, dòng chảy mùa cạn tại trạm thủy văn Đại Nga 

rất thấp (nhỏ hơn 1,5 m3/s), do vậy tương quan này được đánh giá là thấp (Hình 8a, 8b). 

 

Hình 8. (a) Tương quan mưa trái mùa - dòng chảy trên lưu vực sông Đồng Nai trước khi có ảnh 

hưởng của thủy điện (trạm Đại Nga); (b) Tương quan mưa trái mùa - dòng chảy trên lưu vực sông 

Đồng Nai sau khi có ảnh hưởng của thủy điện (trạm Đại Nga). 

4. Kết luận  

Mưa trái mùa là nhưng trận mưa mang tính chất bất thường về cả thời gian lẫn cường 

độ; với 2 tiêu chí lượng mưa ở cấp vừa trở lên và xảy ra trên 50% số trạm trong thời kỳ mùa 

khô (thời gian tính toán từ năm 1993-2022) thì đưa ra kết luận về mưa trái mùa ở khu vực 

Tây Nguyên như sau: Có khoảng 350 đến 400 đợt mưa, mỗi đợt kéo dài khoảng 01-02 ngày; 

Hàng năm có khoảng 12-13 đợt mưa, tập trung vào tháng 4 và tháng 11 hàng năm. Tháng 01 

là tháng có số đợt mưa ít nhất.  

Sự phân phối dòng chảy giữa mùa lũ và mùa cạn hàng năm trên khu vực Tây Nguyên rất 

mất cân đối. Lưu lượng dòng chảy phân bố rõ rệt giữa mùa lũ và mùa cạn, tổng lượng dòng 

chảy mùa lũ trên các sông suối chiếm từ 65-78% tổng lượng dòng chảy năm, tổng lượng dòng 

chảy mùa cạn chiếm từ 12-35% tổng lượng dòng chảy năm. Thời gian đầu mùa mưa, lượng 

mưa chủ yếu tham gia vào quá trình thấm và điền trũng nên chưa tạo thành dòng chảy mặt 

để bổ sung vào nguồn nước sông suối. Các tháng đầu mùa mưa, lượng dòng chảy mặt và 

dòng chảy ngầm nhỏ chưa đủ gây ra những trận lũ lớn.  

Mưa trái mùa trên khu vực Tây Nguyên có những ảnh hưởng đáng kể đến nguồn nước 

trên các hệ thống sông, suối. Trong phạm vi nghiên cứu, tác giả chia làm hai thời kỳ để đánh 

giá dòng chảy trên các sông suối gồm trước và sau khi có hoạt động của các nhà máy thủy 

điện. Trước khi các nhà máy thủy điện đi vào hoạt động, vận hành thì dòng chảy thường có 

(a) (b)
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sự biến đổi rõ rệt khi có mưa trái mùa. Các nhà máy thủy điện đi vào hoạt động đều đã có 

những tác động sẽ ảnh hưởng rất lớn đến lượng dòng chảy qua các trạm thủy văn. Bởi lượng 

dòng chảy đã bị các công trình thủy điện giữ lại, nên khi trên lưu vực có những trận mưa 

trong một ngày với lượng mưa phổ biến từ 30-40 mm, thì lượng dòng chảy phía hạ nguồn 

các công trình thủy điện dao động không đáng kể, điều này chúng tỏ rằng lượng nước đã 

được các công trình giữ lại gần hết. 

Đóng góp của tác giả: Xây dựng ý tưởng nghiên cứu: L.V.H., V.A.T., N.T.T.; Xử lý số liệu: 
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Lời cảm ơn: Bài báo hoàn thành nhờ vào kết quả của nhiệm vụ: “Nghiên cứu dự báo các đợt 
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không có sự tranh chấp lợi ích trong nhóm tác giả. 
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Abstract: The article presents the results of assessing the impact of unseasonal rain on water 

on major rivers in the Central Highlands. Using unseasonal rain data from 1993 - 2022 of 

18 Meteorological Station and 22 rain gauges and discharge data at 12 hydrological stations 

in the Central Highlands, through statistical calculation methods, trend calculation methods, 

linear methods, and formula methods. The results show that: The dry season in the Central 

Highlands lasts from November to April of the following year, the average total rainfall in 

the dry season months is commonly from 160 to 500 mm and the average monthly rainfall 

is about 40 to 90mm/month. Unseasonal rains have had positive impacts on surface flows 

in the dry season, improving the water situation for people's daily life and irrigation, 

especially in areas far from irrigation works; reducing the temperature and the risk of forest 

fires in the basins. In addition, unseasonal rains also have negative impacts on water 

resources in river basins. For basins with small areas, large slopes, urban areas, densely 

populated areas, and areas prone to landslides, unseasonal rains can cause floods, 

inundation, and landslides... affecting people’s lives. 

Keywords: Unseasonal rains; Water source; Central Highlands. 


